BÀI ÔN TUẦN 23 LỚP 1
Thứ hai 13/4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 26,27 
Bài 2 : Làm vở bài tập Tiếng Việt bài  (oanh -oach ) 

 Bài 3  : Điền vần oanh – oach
  d……… trại                    làm kế h………. nhỏ

  chim ………..                 giày mới t……………
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

                 Bác nông dân và con gấu

 Một bác nông dân vào rừng cuốc đất , trồng cải củ.Mải gieo hạt , chợt ngoảnh lại, bác thấy một con gấu to lớn chạy tới,Gấu quát:
     -Ai cho anh vào rừng của ta ? 

      Bác nông dân rất sợ nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

     - Hãy để tôi gieo ít cải trên khoảnh đất này .Lúc thu hoạch , tôi chỉ lấy gốc.Tất cả phần còn lại thuộc về ông .

MÔN TOÁN  
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài vẽ đoạn thẳng có độ dài  cho trước )
* Các em làm vào vở 5 ô ly

Bài 2 : Em  hãy vẽ đoạn thẳng  có độ dài :  10 cm , 12cm, 8 cm

Bài 3 : Giải bài toán theo tóm tắt
   Đoạn  thẳng AB : 5 cm
   Đoạn  thẳng BC : 4cm

  Cả hai  đoạn  thẳng dài : ……cm?

Bài 11 : Trên tường có 14 bức tranh ,người ta treo thêm 4 bức tranh nữa. Hỏi trên tường có tất cả bao nhiêu bức tranh?

Thứ ba  14 /4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 28,29 

Bài 2 : Làm vở bài tập Tiếng Việt bài  (oat- oăt ) 

 Bài 3  : Điền vần oat- oăt và dấu 
  s……….  vé                      đ……….. giải 
  ng…….. đuôi                   nhọn  h……….
Bài 3  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

                  Sóc nâu và thỏ trắng
   Sóc nâu và thỏ trắng là đôi bạn thân .Thỏ trắng hiền lành còn sóc nâu thì hoạt bát .Một hôm, sóc nâu vào rừng chơi.Tới chỗ ngoặt, sóc nâu nhìn thấy rất nhiều cà rốt .nó nó nhổ vài củ mang về chia cho thỏ trắng .Thỏ trắng cảm động nói: 
   - Cảm ơn sóc nâu nhé!

MÔN TOÁN  
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài Luyện tập chung )

Bài 2 :  Điền vào ô trống 
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Bài 3 : Điền số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu )
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* Các em làm vào vở 5 ô ly

Bài 4 :  Đàn vịt có 13 con ở dưới ao và 5 con ở trên bờ. Hỏi đàn vịt đó có tất cả mấy con?   
Thứ tư 15 /4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 30,31
Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt bài ( ôn tập )

 Bài 3: Điền vần oat , oan  oanh   ( làm vở )
      Kh……… bánh ,  hoa x……….

      đ..…….  giải ,  chim ………
Bài 4  :   viết bài vào vở ( chữ nhỏ ) 

Quạ và công

      Một hôm, quạ rủ công lấy màu vẽ áo khoác cho đẹp.Qụa vẽ cho công chiếc áo rực rỡ.Đến lúc công vẽ cho quạ  thì nghe tiếng chim lợn báo có mồi ngon.Qụa vội giục công đổ cả chậu phẩm đen lên ngườii , rồi bay đi.
      Thế là từ đó ,quạ phải mang chiếc áo đen như mực 

MÔN TOÁN  
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài Luyện tập chung )

* các em làm vở (  Làm vào vở 5 ôly  )

Bài 2 : tính 

 17 – 5 =….                                       17 –  2  =….                              

 18 – 7 =…. 

                          19  –   2 – 5 =….                      

 12 + 1 + 5 = .......                              17 -  3 + 5 = ……                                                 18cm – 2cm + 3cm = ...........             15cm + 0cm =  …….…

Bài 3 . Đặt tính rồi tính   

         15 + 3                      12 + 4                  18 - 5                    19 – 7

         10 +7                        19- 9                    16 + 2                 17- 6

Bài 4 :  Thùng thứ nhất đựng 10 gói bánh . Thùng thứ hai đựng 9 gói bánh .  Hỏi cả hai thùng đựng bao nhiêu gói bánh  ?

Thứ năm  16 /4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 32,33

Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt bài ( uê-uy  )

 Bài 3 : Điền vần uê , uy  ( làm vở )
     Hoa h…………. , cây vạn t………

     Kh……..  áo ,  tàu th……… 

Bài 4 :   viết bài vào vở (  rèn chữ nhỏ tập viết chữ hoa đầu câu ) 

                              Cỏ mọc xanh chân đê
                               Dâu xum xuê nương bải

                              Cây cam vàng thêm trái

                              Hoa khoe sắc nơi nơi
MÔN TOÁN 
Bài 1 : làm vở bài tập toán ( bài  các số tròn chục )

Bài 2. Số tròn chục?

	10
	 
	 
	40
	 
	 
	70
	 
	 


 

	90
	 
	 
	 
	50
	 
	 
	 
	10


Bài 3. Viết (theo mẫu):

	 Viết số
	Đọc số

	50
	Năm mươi

	30
	…………….

	….
	Sáu mươi

	80
	…………….

	90
	…………….

	…..
	Hai mươi


	Ba chục:  30                                      20: Hai chục
Bốn chục……………                         80: .....................................

Bảy chục: .... .………                         90: .......................................

Chín chục:................                          10: .......................................

Sáu chục: …. …. …                           50: ………………………..


Bài 5 :  >, <, =?

20….40                              70……90

50….40                               90……60

50….70                               90……80

50…...30                             80…. 60

Bài 4 : . Xếp các số tròn chục 30, 10, 50, 20, 70, 90
a) xếp Từ bé đến đến lớn : ………………………………………………..

b)xếp Từ lớn đến đến bé : ………………………………………………..

Bài 5: Đúng ghi Đ sai ghi S 
a) 17 cm – 3 cm = 4 cm                                            b)   70 < 60

     c)  17 cm – 3 cm = 14cm                                            c) 30 + 40
Bài 5:  Nhà An có 10 quả cam và 8 quả quýt .Hỏi nhà An có tất cả bao nhiêu quả ? 
Thứ sáu  17 /4/2020

MÔN TIẾNG VIỆT 
Bài 1 : Đọc bài sách giáo khoa trang 34,35

Bài 2 :  làm vở bài tập tiếng việt bài ( ươ -uya  )

Bài 3 :   viết bài vào vở (  rèn chữ nhỏ tập viết chữ hoa đầu câu ) 

                              Nơi ấy ngôi sao khuya 
                              Soi vào trong giấc ngủ 

                              Ngọn đèn khuya bóng mẹ

                             Sáng một vầng trên sân 
LƯU Ý : Các em làm  bài tập và rèn đọc bài  ( sách thực hành toán và tiếng việt  ) tuần 23 
+ 8
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